
                      Bộ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP3 HP4 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

1 2027522299 01QP/T20 Bùi Ngọc Anh 11/10/1989 T20YDH1A_B 7.3 7.3 7.3 7.3 K Nam Định

2 2026522253 02QP/T20 Lê Thị Thế Cường 01/01/1981 T20YDH1A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Quảng Nam

3 2026522252 03QP/T20 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 23/06/1987 T20YDH1A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Quảng Nam

4 2027522270 04QP/T20 Hoàng Xuân Đài 02/12/1990 T20YDH1A_B M 7.8 7.5 7.7 K Hà Tĩnh

5 2026522279 05QP/T20 Nguyễn Thị Mỹ Hòa 20/05/1982 T20YDH1A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Quảng Ngãi

6 2026522302 06QP/T20 Trần Thị Thu Hương 09/10/1973 T20YDH1A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Hà Nội

7 2026522297 07QP/T20 Bùi Thị Lan 08/12/1974 T20YDH1A_B M 7.8 7.3 7.6 K Quảng Nam

8 2026522231 08QP/T20 Trần Thị Ái Lan 01/12/1972 T20YDH1A_B 7.3 7.3 7.3 7.3 K Quảng Nam

9 2026522251 09QP/T20 Lê Thị Ngà 04/10/1989 T20YDH1A_B M 7.3 7.3 7.3 K Thanh Hóa

10 2026522250 010QP/T20 Phan Thị Bích Ngọc 17/03/1985 T20YDH1A_B M 7.3 7.5 7.4 K Quảng Nam

11 2026522224 011QP/T20 Trần Thị Bích Ngọc 03/07/1984 T20YDH1A_B 7.3 7.3 7.5 7.4 K Quảng Nam

12 2026522244 012QP/T20 Trần Thị Nhàn 13/06/1990 T20YDH1A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Quảng Nam

13 2026522300 013QP/T20 Đồng Thị Bích Nhựt 16/04/1981 T20YDH1A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Quảng Ngãi

14 2026522242 014QP/T20 Trần Thị Phượng 10/08/1978 T20YDH1A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Đà Nẵng

15 2027522255 015QP/T20 Hồ Thanh Sang 28/02/1991 T20YDH1A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Đồng Tháp

16 2026522232 016QP/T20 Trần Ngọc Minh Tâm 12/12/1991 T20YDH1A_B 7.3 7.3 7.5 7.4 K Đà Nẵng

17 2027522243 017QP/T20 Trần Minh Tiến 25/07/1983 T20YDH1A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Quảng Nam

18 2027522266 018QP/T20 Võ Anh Tuấn 09/02/1986 T20YDH1A_B 6.8 7.3 7.3 7.1 K Quảng Nam

19 2027522248 019QP/T20 Lê Bá Tuấn 27/01/1976 T20YDH1A_B 7.3 7.3 7.3 7.3 K Quảng Nam

20 2026522247 020QP/T20 Tạ Thị Thanh 21/01/1982 T20YDH1A_B 7.5 7.8 7.3 7.5 K Hà Nội

21 2026522296 021QP/T20 Võ Thị Phương Thảo 03/11/1978 T20YDH1A_B 7.3 7.3 7.1 7.2 K Quảng Ngãi

22 2026522274 022QP/T20 Nguyễn Đặng Thị Thu Trâm 28/11/1988 T20YDH1A_B 7.3 7.8 7.5 7.5 K Quảng Ngãi

23 2026522265 023QP/T20 Lê Thị Thông Trí 06/10/1989 T20YDH1A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Đà Nẵng

24 2026522275 024QP/T20 Nguyễn Thị Ngọc Vi 20/10/1988 T20YDH1A_B 7.3 7.3 7.3 7.3 K Quảng Ngãi

25 2026522293 025QP/T20 Nguyễn Thị Cẩm Viên 20/08/1991 T20YDH1A_B 6.9 7.8 7.3 7.3 K Quảng Ngãi

26 2027522281 026QP/T20 Trần Văn Vĩnh 02/10/1982 T20YDH1A_B 7.8 8.5 7.8 8.0 G Quảng Ngãi

27 2026522221 027QP/T20 Huỳnh Thị Xin 15/11/1979 T20YDH1A_B 7.3 7.3 7.3 7.3 K Quảng Nam
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STT MSSV SVS HỌ VÀ TÊN NG.SINH LỚP HP1 HP3 HP4 ĐTB XL N.SINH G.CHÚ

28 2027522284 028QP/T20 Nguyễn Cao Cường 24/03/1978 T20YDH2A_B 8.0 8.5 8.0 8.2 G Quảng Nam

29 2026522286 029QP/T20 Lê Thanh Điệp 20/12/1989 T20YDH2A_B 7.3 7.3 7.3 7.3 K Nghệ An

30 2027522287 030QP/T20 Võ Quan Đỗ 15/02/1989 T20YDH2A_B 7.3 6.8 7.3 7.1 K Tây Ninh

31 2026522305 031QP/T20 Trần Phan Nữ Cẩm Giang 17/06/1984 T20YDH2A_B 7.3 7.3 7.3 7.3 K Quảng Ngãi

32 2026522225 032QP/T20 Hoàng Thị Thúy Hằng 14/12/1989 T20YDH2A_B 7.1 7.3 7.3 7.2 K Quảng Bình

33 2027522283 033QP/T20 Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân 28/06/1977 T20YDH2A_B 7.3 7.5 7.6 7.5 K Đà Nẵng

34 2027522273 034QP/T20 Đinh Phước Hậu 24/06/1986 T20YDH2A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Bến Tre

35 2026522291 035QP/T20 Lê Thị Hiền 28/03/1988 T20YDH2A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Bình Định

36 2026522262 036QP/T20 Bùi Thị Hiệp 23/10/1990 T20YDH2A_B 7.3 7.3 7.3 7.3 K Quảng Nam

37 2027522268 037QP/T20 Trương Quang Hiếu 10/04/1984 T20YDH2A_B 7.3 7.3 7.3 7.3 K Quảng Trị

38 2026522288 038QP/T20 Trần Thị Ngọc Hiếu 19/12/1981 T20YDH2A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Quảng Nam

39 2026522285 039QP/T20 Trần Thị Hoa 30/10/1972 T20YDH2A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Quảng Trị

40 2027522295 040QP/T20 Nguyễn Phú Hòa 05/10/1989 T20YDH2A_B 7.3 7.3 7.3 7.3 K Phú Yên

41 2027522259 041QP/T20 Lê Trần Minh Hoàng 01/05/1987 T20YDH2A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Bình Định

42 2027522276 042QP/T20 Đặng Văn Khôi 01/12/1984 T20YDH2A_B 7.1 7.8 7.3 7.4 K Quảng Ngãi

43 2026522272 043QP/T20 Nguyễn Thị Trúc Lam 17/06/1984 T20YDH2A_B 7.3 7.3 7.3 7.3 K Phú Yên

44 2027522263 044QP/T20 Nguyễn Quang Long 29/05/1989 T20YDH2A_B 6.3 7.3 7.3 7.0 K Quảng Trị

45 2027522306 045QP/T20 Phạm Đức Lộc 16/08/1989 T20YDH2A_B 7.3 7.3 6.9 7.2 K Bình Định

46 2027522278 046QP/T20 Huỳnh Nhã Lượng 17/07/1973 T20YDH2A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Quảng Ngãi

47 2026522233 047QP/T20 Nguyễn Đỗ Hà My 29/07/1988 T20YDH2A_B 6.3 7.3 7.3 7.0 K Quảng Bình

48 2026522277 048QP/T20 Nguyễn Hoài Nhân 30/12/1960 T20YDH2A_B 7.5 7.3 7.3 7.4 K Quảng Nam

49 2026522282 049QP/T20 Trương Thị Thùy Nhung 14/03/1988 T20YDH2A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Quảng Bình

50 2026522228 050QP/T20 Mai Lê Minh Phương 06/03/1981 T20YDH2A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Gia Lai

51 2026522264 051QP/T20 Lâm Thị Sương 16/05/1990 T20YDH2A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Bình Định

52 2026522290 052QP/T20 Huỳnh Thị Mỹ Quý 27/04/1987 T20YDH2A_B 7.3 7.6 7.3 7.4 K Quảng Ngãi

53 2026522269 053QP/T20 Lê Thị Tiên 04/04/1985 T20YDH2A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Quảng Ngãi

54 2027522271 054QP/T20 Nguyễn Trung Tín 04/11/1987 T20YDH2A_B 7.8 7.3 7.3 7.5 K Phú Yên

55 2026522229 055QP/T20 Đoàn Thị Thanh Tuyền 22/12/1991 T20YDH2A_B 7.3 7.3 7.3 7.3 K Lâm Đồng

56 2027522267 056QP/T20 Nguyễn Văn Tửu 09/07/1991 T20YDH2A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Quảng Nam

57 2027522261 057QP/T20 Lê Chí Thanh 26/10/1987 T20YDH2A_B 7.1 7.8 7.1 7.3 K Bình Định

58 2026522280 058QP/T20 Lê Thị Thảo 12/08/1987 T20YDH2A_B 7.3 7.3 7.3 7.3 K Quảng Trị

59 2026522289 059QP/T20 Lương Thị Ngọc Thảo 12/09/1984 T20YDH2A_B 7.5 7.3 7.3 7.4 K Quảng Ngãi

60 2026522227 060QP/T20 Mai Thị Phương Thảo 14/02/1983 T20YDH2A_B 7.1 7.3 7.3 7.2 K Gia Lai

2/6
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61 2026522260 061QP/T20 Trần Thị Phương Thảo 19/05/1988 T20YDH2A_B 7.3 7.3 6.9 7.2 K Quảng Nam

62 2026522257 062QP/T20 Trương Thị Thu Thảo 07/09/1991 T20YDH2A_B 7.3 7.3 7.3 7.3 K Quảng Ngãi

63 2026522292 063QP/T20 Lê Thị Thơm 16/02/1985 T20YDH2A_B 7.1 7.3 7.3 7.2 K Bình Định

64 2026522234 064QP/T20 Nguyễn Thị Lệ Thủy 25/07/1986 T20YDH2A_B 6.8 7.3 6.9 7.0 K Quảng Trị

65 2026522298 065QP/T20 Lê Anh Thư 12/08/1988 T20YDH2A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Đà Nẵng

66 2026522241 066QP/T20 Phan Thị Hải Vân 07/11/1988 T20YDH2A_B 7.5 7.8 7.3 7.5 K Quảng Trị

67 2026522245 067QP/T20 Nguyễn Thị Tường Vy 17/08/1985 T20YDH2A_B 7.3 7.8 7.3 7.5 K Bình Định

68 2027522246 069QP/T20 Trần Văn Thành 21/09/1988 T20YDH1A_B1 7.3 7.8 7.3 7.5 K Quảng Nam

69 2026252677 068QP/T20 Huỳnh Thị Nhi 23/04/1993 T20KDN2 7.3 7.5 7.3 7.4 K Đà Nẵng B.lưu
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